
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Trường THCS

23 128444 TRẦN NHƯ NGỌC ÁNH 25/03/2007 Nữ Thanh Hóa THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

27 128448 NGUYỄN TRỊNH KHÁNH BĂNG 14/09/2007 Nữ TP.HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

28 128451 HUỲNH GIA BẢO 17/07/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

44 128541 BẠCH NGUYỄN THIỆN ĐỨC 13/03/2007 Nam TP. HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

49 128587 TRẦN TRƯỜNG GIANG 21/04/2007 Nam Thái Bình THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

54 128608 LÊ GIA HÂN 23/12/2007 Nữ Tỉnh Đồng Nai THCS LƯƠNG THẾ VINH

67 128699 HUỲNH MINH HUY 15/05/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

79 128757 NGUYỄN GIA KHÁNH 15/02/2007 Nam Kiên Giang THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

108 128945 PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN 28/06/2007 Nữ TP.HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

111 128967 BÙI VÕ YẾN NHI 11/04/2007 Nữ Tỉnh Đắk Lắk THCS LƯƠNG THẾ VINH

113 128979 LÝ CÁT YẾN NHI 13/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS AN PHÚ ĐÔNG

124 129011 NGUYỄN NGỌC THẢO NHƯ 06/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS AN PHÚ ĐÔNG

129 129031 NGUYỄN TẤN PHÁT 29/12/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

131 129045 TRƯƠNG QUỐC PHÚ 01/08/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS LƯƠNG THẾ VINH

145 129120 TRƯƠNG THÁI SƠN 03/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS LƯƠNG THẾ VINH

147 129126 LƯƠNG CHÍ TÀI 31/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS LƯƠNG THẾ VINH

175 129276 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 27/11/2007 Nữ Quảng Nam THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

195 129434 NGUYỄN THÁI AN 22/04/2007 Nam Tp. Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN CHÍ THANH

198 129477 NGUYỄN DUY ANH 12/09/2007 Nam Hà Nam THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

237 129952 TRẦN PHAN ANH KIỆT 09/11/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

238 129963 HỒ HẢI LAM 05/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

246 130048 NGUYỄN NGỌC MAI 30/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

247 130068 NGUYỄN CÔNG MINH 15/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

257 130127 NGUYỄN PHẠM TRỌNG NGHĨA 09/04/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

259 130162 NGUYỄN DƯƠNG KHÁNH NGUYÊN 09/12/2007 Nữ Lâm Đồng THCS NGUYỄN CHÍ THANH

261 130170 TRẦN VÕ KHÔI NGUYÊN 09/02/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

275 130268 ĐOÀN THUẬN PHÁT 21/05/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

301 130581 TRƯƠNG NGỌC BẢO TRÂN 28/11/2007 Nữ Đồng Nai THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

302 130610 HUỲNH NGUYỄN PHÚ TRỌNG 20/04/2007 Nam TP.HCM THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH CHƯA ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỰA CHỌN



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Trường THCS

304 130655 PHAN LÊ ANH TUẤN 02/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HUỆ

313 130717 LÊ PHAN THIÊN VŨ 08/12/2007 Nam Sơn La THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

326 130884 ĐỖ GIA BẢO 23/10/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN QUANG KHẢI

335 130946 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 22/09/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN QUANG KHẢI

339 131027 TRẦN THỊ PHƯƠNG GIANG 13/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

350 131192 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 27/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

358 131306 VŨ TIẾN MINH 03/04/2007 Nam TP.HCM THCS TRẦN QUANG KHẢI

361 131332 NGUYỄN HOÀNG NAM 22/11/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

362 131334 NGUYỄN THỦ NAM 12/10/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

367 131383 ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN 18/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

370 131441 VÕ NGUYỄN Ý NHƯ 20/12/2007 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi THCS NGUYỄN HIỀN

380 131618 VÕ CÔNG THÀNH 26/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN HIỀN

385 131644 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 28/06/2007 Nam Tỉnh Bến Tre THCS NGUYỄN HIỀN

396 131754 NGUYỄN TRẦN THÙY TRANG 03/01/2007 Nữ TP.HCM THCS TRẦN QUANG KHẢI

405 131906 NGUYỄN LƯƠNG XUÂN 04/04/2007 Nữ TP.HCM THCS TRẦN QUANG KHẢI

408 132042 NGUYỄN MINH CHIẾN 26/01/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

409 132050 TRẦN THANH DÂNG 14/07/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

410 132081 NGUYỄN ANH ĐỨC 23/02/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

418 132414 NGUYỄN CAO HẢI MINH 07/06/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

423 132630 VÕ NGUYỄN MAI PHƯƠNG 25/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN AN NINH

428 132728 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 17/10/2007 Nữ Hà Nội THCS NGUYỄN AN NINH

430 132736 NGUYỄN BẢO THIÊN 18/10/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

439 133089 ĐOÀN NGỌC THIÊN BẢO 05/06/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS HÀ HUY TẬP

452 138094 PHẠM NGỌC ANH 01/08/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS GÒ VẤP

453 138415 LÊ NGỌC GIA HÂN 26/11/2007 Nữ Đà Nẵng THCS TRƯỜNG SƠN

459 138969 TRẦN HÀ MY 07/07/2007 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh THCS QUANG TRUNG

464 139241 NGUYỄN NGỌC NHƯ 30/10/2007 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh THCS QUANG TRUNG

480 140248 TRẦN HÙNG CƯỜNG 06/04/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN TRÃI

488 140405 HÀ KIÊN GIÁP 03/07/2007 Nam Thành Phố Hồ Chí Minh THCS PHẠM VĂN CHIÊU

493 140532 NGUYỄN NGỌC HUY HOÀNG 23/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN TRÃI



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Trường THCS

506 140898 NGUYỄN ĐỖ TẤN LỘC 17/11/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN TRÃI

511 141002 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 20/11/2007 Nữ Thanh Hóa THCS PHẠM VĂN CHIÊU

518 141211 LÊ PHƯƠNG NHI 17/08/2007 Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh THCS PHẠM VĂN CHIÊU

523 141408 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 24/06/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN TRÃI

526 141443 PHAN HỒNG QUYÊN 18/07/2007 Nữ  Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN SƠN

533 141609 ĐẶNG MINH THÔNG 18/04/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN TRÃI

540 141938 VƯƠNG ĐẶNG HOÀNG VĂN 17/07/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

550 142254 HUỲNH THIÊN BẢO 21/10/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN TÂY HỒ

560 142540 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 14/05/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh THCS AN NHƠN

565 142751 NGUYỄN VĨNH KHANG 01/11/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN TÂY HỒ

582 143645 HOÀNG NGUYỄN ANH THƯ 09/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN TÂY HỒ

586 143746 BÙI LÝ NGỌC TRÂM 21/08/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh THCS AN NHƠN

588 143815 PHẠM DƯƠNG MINH TRÍ 01/09/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN TÂY HỒ

589 143855 TRẦN LƯU BẢO TRUNG 08/10/2007 Nam TP Hồ Chí Minh THCS AN NHƠN

596 145275 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 26/11/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS ĐỘC LẬP

597 145375 ĐINH VĂN THỊNH 20/05/2007 Nam Ninh Bình THCS ĐỘC LẬP

618 167270 HỒ XUÂN HIẾU 30/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh THCS ĐÔNG THẠNH


